
ỦY BAN NHÂN DÂN 
  TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Bình Định, ngày        tháng      năm 2023 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 

 năm học 2023-2024 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 
phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Định Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 
trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 154       

/TTr-SGDĐT ngày 30/01/2023.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 năm học 
2023-2024 (có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Hội đồng 

- Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. 

- Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa gửi Sở Giáo dục và 
Đào tạo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Chủ tịch Hội đồng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của 
Hội đồng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng. 

- Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Kinh phí hoạt động: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
- Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
và thành viên thuộc các Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định kể từ ngày ký/. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND; 
- CT, PCT Lâm Hải Giang; 
- PVP VX; 
- Lưu: VT, K9. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  

                            
                           Lâm Hải Giang 

 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
Thành 

viên Hội 
đồng

Ghi 

chú

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Vương Trường Quân Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Bùi Quốc Anh Phó Hiệu trưởng Quốc học Quy Nhơn Thư ký

4 Bùi Duy Toàn Phó Hiệu trưởng THPT Tăng Bạt Hổ Ủy viên

5 Hà Trọng Trinh Tổ trưởng THPT số 3 An Nhơn Ủy viên

6 Trịnh Hưng Thế Tổ trưởng THPT số 1 Phù Cát Ủy viên

7 Phan Tấn Trung Tổ trưởng THPT Ngô Lê Tân Ủy viên

8 Hồ Trọng Thanh Tổ trưởng PTDTNT THCS&THPT An Lão Ủy viên

9 Đinh Văn Huỳnh Tổ trưởng THPT Lý Tự Trọng Ủy viên

10 Lương Văn Chất Tổ phó THPT Xuân Diệu Ủy viên

11 Nguyễn Minh Đức Tổ phó THPT số 2 Phù Mỹ Ủy viên

12 Đỗ Thùy Dung Tổ phó THPT Quang Trung Ủy viên

13 Nguyễn Thị Thanh Hà Tổ phó THPT Hùng Vương Ủy viên

14 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

15 Lê Nguyễn Công Vũ Giáo viên THPT An Lương Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 14:00:55 +07:00



 

 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Vương Trường Quân Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Nguyễn Đình Cung Hiệu trưởng THPT Quang Trung Thư ký

4 Nguyễn Trần Cương Tổ trưởng THPT chuyên Lê Quý Đôn Ủy viên

5 Nguyễn Thị Thu Sương Tổ trưởng THPT Trưng Vương Ủy viên

6 Lê Ngọc Hoàng Tổ trưởng THPT Phan Bội Châu Ủy viên

7 Nguyễn Ngọc Cảnh Tổ trưởng THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

8 Hồ Phan Trí Nhân Tổ trưởng THPT Nguyễn Hồng Đạo Ủy viên

9 Bùi Tuấn Anh Tổ trưởng THPT số 1 Tuy Phước Ủy viên

10 Nguyễn Minh Vinh Tổ trưởng THPT Ngô Lê Tân Ủy viên

11 Nguyễn Thị Đức Hiền Tổ trưởng THPT An Lương Ủy viên

12 Phan Thanh Phong Tổ phó THPT Hùng Vương Ủy viên

13 Nguyễn Thị Ý Nhi Giáo viên THPT số 1 An Nhơn Ủy viên

14 Huỳnh Lanh Giáo viên THPT Nguyễn Huệ Ủy viên

15 Đào Ngọc Nam Giáo viên THPT Võ Giữ Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: VẬT LÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 14:00:31 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi

 chú

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Vương Trường Quân Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Trần Ngọc Anh Hiệu trưởng THPT số 1 Phù Mỹ Thư ký

4 Mai Xuân Lâm Phó Hiệu trưởng THPT Bình Dương Ủy viên

5 Phạm Hồng Phúc Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hồng Đạo Ủy viên

6 Trương Ngọc Đắc Tổ trưởng THPT chuyên Lê Quý Đôn Ủy viên

7 Lê Xuân Nhật Tổ trưởng THPT Trưng Vương Ủy viên

8 Nguyễn Thị Thanh Vương Tổ trưởng THPT Nguyễn Diêu Ủy viên

9 Nguyễn Trung Chánh Tổ trưởng THPT số 1 Phù Cát Ủy viên

10 Trần Minh Cảnh Tổ trưởng THPT Lý Tự Trọng Ủy viên

11 Huỳnh Thanh Tuấn Tổ trưởng Quốc học Quy Nhơn Ủy viên

12 Phan Ngọc Toàn Tổ phó THPT số 1 An Nhơn Ủy viên

13 Trần Đoàn Bằng Tổ phó THPT Vân Canh Ủy viên

14 Cao Thị Minh Hảo Tổ phó THPT Quang Trung Ủy viên

15 Trần Đức Vương Giáo viên THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:58:21 +07:00



 

 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi

 chú

1 Lê Thị Điển Phó Giám Đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Vương Trường Quân Trưởng phòng Sở GDĐT PCTHĐ

3 Nguyễn Thị Mộng Vân Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký

4 Nguyễn Minh Hà Tổ trưởng THPT chuyên Lê Quý Đôn Ủy viên

5 Nguyễn Văn Đạt Tổ trưởng THPT Nguyễn Trân Ủy viên

6 Nguyễn Thị Hồng Minh Tổ trưởng THPT số 1 Tuy Phước Ủy viên

7 Nguyễn Phi Hổ Tổ trưởng THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

8 Võ Trương Như Thuý Tổ trưởng THPT số 1 Phù Mỹ Ủy viên

9 Nguyễn Thị Thân Tổ trưởng Quốc học Quy Nhơn Ủy viên

10 Nguyễn Thị Hữu Hồng Tổ trưởng THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

11 Đào Duy Hiếu Tổ trưởng THPT Ngô Mây Ủy viên

12 Nguyễn Thị Kim Phương Tổ phó THPT Vân Canh Ủy viên

13 Tạ Thị Kim Thoa Tổ phó PTDTNT THCS&THPT An Lão Ủy viên

14 Lê Thị Bích Tuyền Tổ phó THPT Tây Sơn Ủy viên

15 Đoàn Thị Hương Hiền Giáo viên THPT số 1 An Nhơn Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIẾNG ANH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:58:01 +07:00



 







TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Lê Ngọc Vịnh Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Phan Chí Quốc Hùng Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký

4 Nguyễn Hoàng Chiến Tổ trưởng THPT chuyên Lê Quý Đôn Ủy viên

5 Trần Thị Kim Phượng Tổ trưởng THPT Trưng Vương Ủy viên

6 Lê Thị Hiển Tổ trưởng THPT An Lão Ủy viên

7 Nguyễn Thị Hồng Tổ trưởng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

8 Nguyễn Chí Danh Tổ trưởng THPT Quang Trung Ủy viên

9 Phùng Thị Hồng Diên Tổ trưởng THPT số 1 Phù Mỹ Ủy viên

10 Hồ Thị Bình Liên Tổ phó THPT số 1 Phù Cát Ủy viên

11 Trương Nguyễn Thúy Kiều Tổ phó THPT số 2 Phù Mỹ Ủy viên

12 Nguyễn Thị Vi Na Nhóm trưởng THPT số 1 Tuy Phước Ủy viên

13 Hoàng Thương Huyền Nhóm trưởng PTDTNT THCS&THPT Vân Canh Ủy viên

14 Nguyễn Thị Minh Trúc Nhóm trưởng THPT số 2 An Nhơn Ủy viên

15 Ngô Gia lâm Giáo viên THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:57:43 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Lê Thị Điển Phó Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Trần Xuân Tình Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Nguyễn Thị Đông Vy Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký

4 Đỗ Thị Mỹ Chi Tổ trưởng THPT Nguyễn Diêu Ủy viên

5 Mai Thị Lân Tổ trưởng THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

6 Nguyễn Công Tín Tổ trưởng THPT Quốc học Quy Nhơn Ủy viên

7 Bùi Công Cẩn Tổ trưởng THPT số 3 An Nhơn Ủy viên

8 Lê Thị Mỹ Lượng Tổ trưởng THPT số 3 Phù Cát Ủy viên

9 Trần Văn Thu Tổ trưởng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên

10 Nguyễn Thành Trì Tổ trưởng THPT Tây Sơn Ủy viên

11 Lê Thị Ái Liên Tổ phó PTDTNT THCS&THPT Vân Canh Ủy viên

12 Châu Thị Thúy Tổ phó THPT An Lão Ủy viên

13 Lý Thị Phương Thi Giáo viên THPT số 2 Phù Mỹ Ủy viên

14 Lê Văn Dưỡng Giáo viên PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

15 Võ Thị Mỹ Ngọc Giáo viên THPT số 1 An Nhơn Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /    /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:57:23 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi

 chú

1 Lê Thị Điển Phó Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Trần Xuân Tình Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Phùng Minh Hà Phó Hiệu trưởng THPT Mỹ Thọ Thư ký

4 Lê Thị Thanh Thủy Giáo viên TH, THCS&THPT iSchool Quy Nhơn Ủy viên

5 Trần Thị Minh Thư Tổ trưởng THCS Lương Thế Vinh, Quy Nhơn Ủy viên

6 Đào Minh Vương Tổ trưởng  THCS Mỹ Đức, Phù Mỹ Ủy viên

7 Đỗ Văn Đương Tổ trưởng THCS Hoài Hương, Hoài Nhơn Ủy viên

8 Nguyễn Thị Kim Tuyến Tổ phó THCS Mỹ An, Phù Mỹ Ủy viên

9 Trương Thanh Bình Giáo viên PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

10 Nguyễn Thị Hồng Oanh Giáo viên THCS Bùi Thị Xuân, Tây Sơn Ủy viên

11 Lê Thị Anh Thư Giáo viên THCSBT Canh Thuận, Vân Canh Ủy viên

12 Trần Thị Minh Nhung Giáo viên THCS Lê Lợi, Quy Nhơn Ủy viên

13 Lê Trung Phú Giáo viên THCS Nhơn Hậu, An Nhơn Ủy viên

14 Dương Đăng Luật Giáo viên THCS Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh Ủy viên

15 Hoàng Hải Định Giáo viên THCS Hoài Đức, Hoài Nhơn Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: MĨ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:57:01 +07:00



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Lê Thị Điển Phó Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Trần Xuân Tình Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Trần Hà Như Thảo Phó Hiệu trưởng THPT số 3 An Nhơn Thư ký

4 Đặng Ngọc Trung Tổ trưởng THPT Trần Cao Vân Ủy viên

5 Phan Thị Ái Lê Tổ trưởng THPT số 3 Tuy Phước Ủy viên

6 Nguyễn Thị Mỹ Yến Tổ trưởng THPT số 2 Phù Cát Ủy viên

7 Nguyễn Tấn Phong Tổ trưởng THPT số 2 Phù Mỹ Ủy viên

8 Nguyễn Hồng Xuân Tổ trưởng THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

9 Phan Thanh Hòa Tổ phó THPT Quang Trung Ủy viên

10 Lê Đăng Khoa Giáo viên THPT Tăng Bạt Hổ Ủy viên

11 Phan Thị Huyền Ngân Giáo viên THPT Vân Canh Ủy viên

12 Hà Thị Lam Huyền Giáo viên THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

13 Nguyễn Thị Trang Giáo viên THPT An Lão Ủy viên

14 Đỗ Thị Yến Giáo viên THPT Hoài Ân Ủy viên

15 Đoàn Thị Thúy Kiều Giáo viên THPT số 1 An Nhơn Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

MÔN: LỊCH SỬ 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:56:43 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Lê Ngọc Vịnh Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Phạm Tiến Vũ Phó Hiệu trưởng THPT Mỹ Thọ Thư ký

4 Nguyễn Hoàng Kim Tổ trưởng THPT Tây Sơn Ủy viên

5 Bùi Tấn Phát Tổ phó THPT chuyên Lê Quý Đôn Ủy viên

6 Hữu Trọng Giáo viên THPT số 1 An Nhơn Ủy viên

7 Nguyễn Quỳnh Nhật Uyên Giáo viên THPT Hùng Vương Ủy viên

8 Nguyễn Văn Thọ Giáo viên THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

9 Nguyễn Tấn Diệp Giáo viên THPT Ngô Lê Tân Ủy viên

10 Thái Thị Lý Giáo viên THPT số 1 Phù Mỹ Ủy viên

11 Lê Thị Trinh Nương Giáo viên THPT số 2 Tuy Phước Ủy viên

12 Trần Hồ Hiếu Giáo viên THPT Võ Giữ Ủy viên

13 Đỗ Hồ Việt Thương Giáo viên PTDTNT THCS&THPT An Lão Ủy viên

14 Nguyễn Thị Minh Huệ Giáo viên THPT số 1 Phù Cát Ủy viên

15 Lê Thị Thuỳ Trang Giáo viên THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /    /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:56:28 +07:00



 

 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Lê Ngọc Vịnh Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Phan Văn Hà Phó Hiệu trưởng THPT chuyên Chu Văn An Thư ký

4 Nguyễn Trọng Bảo Tổ trưởng THPT số 1 Phù Cát Ủy viên

5 Hồ Sĩ Liêm Tổ trưởng THPT Xuân Diệu Ủy viên

6 Trần Tấn Thành Tổ trưởng THPT chuyên Lê Quý Đôn Ủy viên

7 Phan Thị Quí Thuận Tổ trưởng THPT Võ Lai Ủy viên

8 Nguyễn Đức Toàn Tổ trưởng THPT Bình Dương Ủy viên

9 Nguyễn Hữu Trọng Tổ trưởng THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

10 Lê Đặng Ngọc Thúy Tổ trưởng THPT Hùng Vương Ủy viên

11 Mai Văn Đạt Tổ trưởng THPT số 2 Phù Mỹ Ủy viên

12 Thiệu Thị Tường Vi Tổ trưởng THPT số 3 An Nhơn Ủy viên

13 Trần Thị Thanh Mai Tổ trưởng Quốc học Quy Nhơn Ủy viên

14 Lê Thị Hồng Nhân Tổ phó THPT Lý Tự Trọng Ủy viên

15 Huỳnh Xuân Đào Giáo viên THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: HÓA HỌC

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:56:08 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi

 chú

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Vương Trường Quân Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Huỳnh Quang Đậu Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký

4 Phùng Minh Hảo Tổ trường THPT Nguyễn Du Ủy viên

5 Đỗ Đình Thiều Tổ trưởng THPT Nguyễn Trân Ủy viên

6 Huỳnh Nhu Tổ trưởng THPT An Lương Ủy viên

7 Nguyễn Văn Phong Tổ phó THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

8 Trần Văn Liền Tổ phó THPT số 2 Phù Cát Ủy viên

9 Lê Thanh Hải Tổ phó THPT số 1 Phù Mỹ Ủy viên

10 Trần Minh Chiến Tổ phó THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

11 Lê Anh Tuấn Tổ phó THPT chuyên Lê Quý Đôn Ủy viên

12 Nguyễn Ấn Thành Tổ phó THPT Trưng Vương Ủy viên

13 Nguyễn Thái Bảo Tổ phó THPT Hòa Bình Ủy viên

14 Nguyễn Đình Thuần Nhóm trưởng THPT số 1 Phù Cát Ủy viên

15 Nguyễn Văn Nam Giáo viên THPT Nguyễn Diêu Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /    /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)
MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:55:53 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi

 chú

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Vương Trường Quân Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Đặng Thanh May Phó Hiệu trưởng PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh Thư ký

4 Nguyễn Công Chất Tổ trưởng THPT Tây Sơn Ủy viên

5 Mai Xuân Hận Tổ trưởng THPT số 1 An Nhơn Ủy viên

6 Lê Văn Luyện Tổ phó THPT Nguyễn Du Ủy viên

7 Trần Thiện Hùng Tổ phó THPT Nguyễn Hồng Đạo Ủy viên

8 Nguyễn Tường Vy Tổ phó THPT Trưng Vương Ủy viên

9 Nguyễn Văn Lập Tổ phó PTDTNT THPT Bình Định Ủy viên

10 Đặng Kim Trường Giáo viên THPT số 2 An Nhơn Ủy viên

11 Nguyễn Đức Hoàng Giáo viên THPT Quang Trung Ủy viên

12 Nguyễn Văn Nam Giáo viên THPT số 3 Phù Cát Ủy viên

13 Nguyễn Văn Tám Giáo viên THPT số 1 Phù Mỹ Ủy viên

14 Trần Văn Phương Giáo viên THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

15 Huỳnh Hiếu Giáo viên THPT Tam Quan Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /    /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)
MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:55:32 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Lê Thị Điển Phó Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Trần Xuân Tình Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Lê Thị Hoàng Ân Viên chức biệt phái Sở GDĐT Thư ký

4 Nguyễn Triều Giang Tổ trưởng THPT Nguyễn Trân Ủy viên

5 Đỗ Thị Hồng Tổ phó THPT Nguyễn Du Ủy viên

6 Bùi Trãi Tổ phó THPT Võ Giữ Ủy viên

7 Hoàng Ngọc Năm Giáo viên THPT Ngô Mây Ủy viên

8 Từ Thị Khánh Hiệp Giáo viên THPT Quang Trung Ủy viên

9 Nguyễn Thị Trúc Ly Giáo viên PTDTNT THCS&THPT Vân Canh Ủy viên

10 Nguyễn Thị Vui Giáo viên THPT Bình Dương Ủy viên

11 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên THPT Nguyễn Diêu Ủy viên

12 Hồ Diệu Hương Giáo viên THPT chuyên Lê Quý Đôn Ủy viên

13 Đặng Thị Duy Hằng Giáo viên Quốc học Quy Nhơn Ủy viên

14 Nguyễn Thị Hoàng Nga Giáo viên THPT số 1 An Nhơn Ủy viên

15 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:54:48 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Lê Thị Điển Phó Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Trần Xuân Tình Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Lê Văn Dũng Phó Hiệu trưởng THPT Trần Cao Vân Thư ký

4 Trần Văn Chiến Tổ trưởng THPT Xuân Diệu Ủy viên

5 Lê Quốc Gia Tổ trưởng THPT Nguyễn Đình Chiểu Ủy viên

6 Nguyễn Tiến Dũng Tổ trưởng THPT Nguyễn Hữu Quang Ủy viên

7 Trần Đình Toàn Tổ trưởng THPT Nguyễn Du Ủy viên

8 Võ Ngọc Hùng Tổ trưởng THPT Quang Trung Ủy viên

9 Bùi Trọng Phúc Tổ phó THPT số 1 Phù Mỹ Ủy viên

10 Đỗ Lệ Hằng Tổ phó Quốc học Quy Nhơn Ủy viên

11 Vũ Thế Cường Tổ phó THPT Lý Tự Trọng Ủy viên

12 Long Quang Vinh Tổ phó THPT Tây Sơn Ủy viên

13 Lê Minh Hòa Nhóm trưởng THPT Nguyễn Diêu Ủy viên

14 Nguyễn Đức Dung Giáo viên THPT chuyên Chu Văn An Ủy viên

15 Lê Thùy Dung Giáo viên THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: ĐỊA LÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:53:35 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Đào Đức Tuấn Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Lê Ngọc Vịnh Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Phan Chí Quốc Hùng Chuyên viên Sở GDĐT Thư ký

4 Nguyễn Văn Anh Tổ trưởng PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh Ủy viên

5 Vân Công Mót Tổ trưởng THPT Hoài Ân Ủy viên

6 Cao Văn Ngọc Tổ phó THPT Phan Bội Châu Ủy viên

7 Trần Nguyên Tú Thủy Tổ phó THPT số 3 An Nhơn Ủy viên

8 Nguyễn Thanh Quang Nhóm trưởng THPT số 1 Tuy Phước Ủy viên

9 Nguyễn Minh Cảnh Giáo viên THPT Ngô Mây Ủy viên

10 Lê Đình Tâm Giáo viên THPT An Lão Ủy viên

11 Lê Thị Thấm Giáo viên THPT Nguyễn Trân Ủy viên

12 Đỗ Thị Thu Hiền Giáo viên Quốc học Quy Nhơn Ủy viên

13 Nguyễn Lê Anh Giáo viên THPT chuyên Lê Quý Đôn Ủy viên

14 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên THPT số 2 Phù Mỹ Ủy viên

15 Nguyễn Văn Quảng Giáo viên THPT Tây Sơn Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:53:20 +07:00



 



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Thành viên 

Hội đồng
Ghi 

chú

1 Lê Thị Điển Phó Giám đốc Sở GDĐT CTHĐ

2 Trần Xuân Tình Phó Trưởng phòng Sở GDĐT P.CTHĐ

3 Phan Công Nhơn Phó Hiệu trưởng THPT Hòa Bình Thư ký

4 Huỳnh Văn Mật Tổ trưởng THCS Nhơn Phong, An Nhơn Ủy viên

5 Nguyễn Văn Kính Tổ phó THCS Phước Lộc, Tuy Phước Ủy viên

6 Lê Thị Hồng Loan Tổ phó THCS số 1 Phước Sơn, Tuy Phước Ủy viên

7 Nguyễn Xuân Ngọc Thoa Giáo viên PTDTNT THCS&THPT Vân Canh Ủy viên

8 Phạm Thị Thanh Hiền Giáo viên TH, THCS&THPT iSchool Quy Nhơn Ủy viên

9 Phạm Gia Quyến Giáo viên THPT số 2 Tuy Phước Ủy viên

10 Trần Thị Thu Quý Giáo viên THCS Nguyễn Huệ, Quy Nhơn Ủy viên

11 Đào Thị Thanh Thúy Giáo viên THCS Hoài Thanh, Hoài Nhơn Ủy viên

12 Trần Thị Hồng Phượng Giáo viên PTDTBT Đinh Ruối, An Lão Ủy viên

13 Nguyễn Thị Nam Giáo viên THCS Nhơn Thọ, An Nhơn Ủy viên

14 Nguyễn Thanh Hùng Giáo viên THCS Mỹ Tài, Phù Mỹ Ủy viên

15 Vũ Thị Như Nguyệt Giáo viên THCS số 2 Bồng Sơn, Hoài Nhơn Ủy viên

Danh sách này có 15 thành viên./.

MÔN: ÂM NHẠC
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11
NĂM HỌC 2023-2024

Số: 311/QĐ-UBND
Thời gian ký: 04/02/2023 13:53:07 +07:00






